
Đèn LED chiếu điểm
MASTER LV
MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 470 lm, 40000 h, Kim loại

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 470 lm, 40000 h, Kim loại, 72 lm/W

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Đế đui đèn GU5.3

Tuổi thọ định mức 40.000 h

Chu kỳ bật/tắt 50.000

Công nghệ chiếu sáng LEDspot

 

Thông tin kỹ thuật về đèn

Mã màu ánh sáng 930 [CCT of 3000K]

Góc chiếu định mức 36 °

Quang thông 470 lm

Cường độ sáng (Danh định) 1.400 cd

Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng Trắng (WH)

Nhiệt độ màu (CCT) 3000 K

Hiệu suất phát quang định mức 72 lm/W

Độ đồng đều màu sắc <4

Chỉ số hoàn màu (CRI) 90

Hệ số suy giảm quang thông tại cuối tuổi thọ định

mức

70 %

 

Vận hành và điện

Tần số lưới điện - Hz

Tần số đầu vào - Hz

Công suất 6,5 W

Dòng điện bóng đèn (Danh định) 720 mA

Công suất tương đương 50 W

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng 0.5 s

Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) 0.7

Điện áp (Danh định) ac electronic 12 V

 

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ định mức tối đa 90 °C

 

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm

sáng)

Không

 

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn Trong suốt

Vật liệu bóng đèn Kim loại

Hình dạng bóng đèn MR16
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Trọng lượng tịnh (Bộ) 0,052 kg

 

Phê duyệt và ứng dụng

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn Có

Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu Có

Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C đến 45 °C

 

Điều kiện ứng dụng

Công nghệ không dây Không áp dụng

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D

ND

Tên sản phẩm đầy đủ MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D

ND

Mã sản phẩm đầy đủ 871869681311900

Mã đơn hàng 929001882308

Số vật liệu (12NC) 929001882308

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp 8718696813119

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 10

EAN/UPC - Vỏ 8718696813126

Bản vẽ kích thước

D

C

Product D C

MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND 50,5 mm 46,5 mm

Dữ liệu phân bổ ánh sáng
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Accent Lighting Spots - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D

ND
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Dữ liệu phân bổ ánh sáng

Light Distribution Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND
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Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 6.5-50W 930 MR16 36D ND
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Life Expectancy Diagram
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